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BÁO CÁO
Đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh thuế tài nguyên 


Để góp phần bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên được tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả góp phần bảo vệ môi trường và bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh thuế tài nguyên số 05/1998/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 4 năm 1998 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/1998. Qua quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh thuế tài nguyên đã đạt được những kết quả nhất định như: góp phần bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên được tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả góp phần bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức của người dân, điều tiết thu nhập, ổn định sản xuất trong nước, tăng nguồn thu cho ngân sách, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là tài nguyên không tái tạo ngày càng có vai trò quan trọng. Để góp phần có hiệu quả việc hạn chế khai thác tràn lan, khuyến khích các doanh nghiệp khai thác tài nguyên hợp lý, tiết kiệm, hạn chế xuất khẩu thô, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, ngày 22/11/2008 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên. Theo đó, điều chỉnh tăng khung thuế suất thuế tài nguyên.

Cùng với một số kết quả đạt được, Pháp lệnh thuế tài nguyên còn bộc lộ những hạn chế nhất định, cần phải được hoàn thiện để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời nâng từ Pháp lệnh lên thành Luật thuế tài nguyên để nâng cao tính pháp lý của chính sách thuế tài nguyên hiện hành, cụ thể như sau: 
I. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thuế tài nguyên góp phần ổn định sản xuất, tăng cường thu hút vốn đầu tư
Thuế tài nguyên với mức thuế ổn định trong thời gian dài, đã tạo môi trường đầu tư ổn định, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào ngành khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản, nâng cao giá trị tài nguyên khai thác, đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào của các ngành công nghiệp mũi nhọn cho quá trình phát triển kinh tế đất nước trong thời gian qua.  
Tài nguyên là nguồn lực quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế đất nước. Trong thời gian vừa qua, sự phát triển của ngành công nghiệp khai thác, chế biến tài nguyên đã cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào đáng kể cho các ngành sản xuất khác, hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, góp phần ổn định sản xuất trong nước, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho lao động, nâng cao đời sống nhân dân. Việc ổn định thuế tài nguyên cũng góp phần ổn định giá, chống lạm phát. 
2. Nâng cao nhận thức về vai trò của tài nguyên đối với sự phát triển kinh tế đất nước
Cùng với quy định thuế tài nguyên (trừ dầu khí) để lại ngân sách địa phương 100%, việc quy định giao cho UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quy định giá tính thuế đối với một số tài nguyên đã tạo điều kiện để cơ quan quản lý địa phương tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động khai thác tài nguyên, hạn chế khai thác không phép, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường nơi khai thác; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên đối với phát triển kinh tế bền vững. Từ đó, tài nguyên ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường.
3. Góp phần ổn định nguồn thu cho ngân sách
Thuế tài nguyên góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đã đóng góp một tỷ lệ nhất định trong tổng số thu thuế. Số thu thuế tài nguyên các năm từ 2004-2008 bình quân mỗi năm trên 24.930 tỷ đồng (trong đó, thuế tài nguyên từ dầu khí khoảng 23.975 tỷ đồng được nộp toàn bộ vào ngân sách Trung ương, chiếm 96% tổng số thu thuế tài nguyên; thuế tài nguyên của các tài nguyên khác khoảng 955 tỷ đồng, chiếm 4% tổng số thu thuế tài nguyên). Số thu thuế tài nguyên khá ổn định qua các năm, cụ thể:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	TT
	CHỈ TIÊU
	NĂM 2004
	NĂM 2005
	NĂM 2006
	NĂM 2007
	NĂM 2008

	
	
	THỰC HIỆN
	THỰC HIỆN
	THỰC HIỆN
	THỰC HIỆN
	THỰC HIỆN

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dầu khí
	31.239,7
	20.581,0
	20.901,9
	23.111,8
	24.044

	2
	Nước thuỷ điện
	245,1
	208,3
	262,3
	312,3
	590,0

	3
	Khoáng sản kim loại
	8,7
	11,5
	22,5
	42,4
	188,2

	4
	Khoáng sản quý hiếm (vàng, bạc, đá quý)
	1,2
	2,2
	3,2
	5,5
	12,4

	5
	Khoáng sản phi kim loại
	111,2
	178,9
	233,6
	283,4
	788,5

	6
	Thuỷ, hải sản
	18,9
	25,1
	7,8
	5,9
	9,6

	7
	Sản phẩm rừng tự nhiên
	110,1
	115,7
	109,4
	113,3
	156,5

	8
	Tài nguyên, khoáng sản khác
	95,5
	112,8
	90,3
	117,4
	166,8,0

	
	TỔNG THU THUẾ TÀI NGUYÊN
	31.830,4
	21.235,5
	21.631,0
	23.992,0
	25.956,0

	
	TỔNG THU THUẾ NỘI ĐỊA
	104.577,0
	119.825,0
	132.000,0
	151.800,0
	229.758,0

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH
	190.930,0
	228.286,0
	237.900,0
	281.900,0
	416.783,0


Thuế tài nguyên (trừ dầu khí) là khoản thu điều tiết 100% cho ngân sách địa phương, tạo nguồn cho ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo môi trường nơi khai thác và đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Để quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998, Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên. Mặc dù các văn bản quy định chi tiết thi hành đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ, tuy nhiên Pháp lệnh thuế tài nguyên còn có những tồn tại cơ bản như sau:
1. Về đối tượng chịu thuế 
Pháp lệnh hiện hành quy định đối tượng chịu thuế bao gồm:

“1- Tài nguyên khoáng sản kim loại;

2- Tài nguyên khoáng sản không kim loại, kể cả khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; đất được khai thác; nước khoáng, nước nóng thiên nhiên;

3- Dầu mỏ;

4- Khí đốt;

5- Sản phẩm của rừng tự nhiên;

6- Thuỷ sản tự nhiên;

7- Nước thiên nhiên, trừ nước khoáng, nước nóng thiên nhiên đã quy định tại khoản 2;

8- Tài nguyên thiên nhiên khác”.

Liên quan đến dầu, khí, tại Luật Dầu khí hiện hành sử dụng khái niệm “dầu thô” và “khí thiên nhiên” đối với tài nguyên dầu, khí; không sử dụng khái niệm “dầu mỏ”, “khí đốt”; đồng thời Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 2008 bổ sung quy định về tài nguyên “khí than”. Do vậy, để đảm bảo đúng tên gọi tài nguyên và đồng bộ với quy định của Luật Dầu khí thì tài nguyên “dầu mỏ” cần được thay thế bằng “dầu thô”; “khí đốt” thay bằng “khí thiên nhiên” và bổ sung đối tượng chịu thuế tài nguyên đối với “khí than”.
Thực tế tài nguyên hiện có rất đa dạng như: không khí, vùng biển, vùng trời, kho số, tần số, các nguồn năng lượng (gió, ánh sáng mặt trời), lịch sử, văn hoá phi vật thể,... các loại tài nguyên này đều thuộc chủ quyền quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, điều kiện hiện tại chưa cho phép xác định được căn cứ tính thuế đối với các loại tài nguyên đó như sản lượng hay giá tính thuế phải xác định thế nào (Ví dụ: đối với tài nguyên không khí hay gió thì cân, đong, đo đếm như thế nào? Quản lý người khai thác, sử dụng như thế nào? Lợi ích của việc sử dụng như thế nào?...). Ngoài ra, trong số các tài nguyên kể trên có: (i) Một số loại tài nguyên cần được khuyến khích khai thác như: gió, năng lượng mặt trời,... không nên đưa vào đối tượng chịu thuế; (ii) Một số loại tài nguyên đang được nghiên cứu đưa vào diện quản lý và điều tiết bằng chính sách thu phí, lệ phí như: tần số đang được quy định tại dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện, trong đó, có quy định đấu giá quyền sử dụng tần số và thu phí sử dụng tần số. 

Để có thể bổ sung các loại tài nguyên nêu trên vào đối tượng chịu thuế thì cần thiết phải xây dựng được các Luật chuyên ngành có liên quan để xác định đó là tài nguyên quốc gia và các tài nguyên đó có thể đo lường được. 
 2. Về người nộp thuế

Pháp lệnh hiện hành quy định: Mọi tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên đều là đối tượng phải nộp thuế tài nguyên. Trường hợp Bên Việt Nam tham gia doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mà góp vốn pháp định bằng các nguồn tài nguyên thì doanh nghiệp liên doanh không phải nộp thuế tài nguyên đối với số tài nguyên mà Bên Việt Nam dùng để góp vốn pháp định. 

Quy định này hiện không còn phù hợp, cụ thể: Bên Việt Nam mang tài nguyên đi góp vốn (tài nguyên đã khai thác) thì bên Việt Nam phải nộp thuế tài nguyên. Nếu Bên Việt Nam góp vốn bằng quyền khai thác tài nguyên thì các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên (trong trường hợp này là Liên doanh) là đối tượng phải nộp thuế tài nguyên. Do đó, cần phải sửa đổi lại quy định này.


3. Về căn cứ tính thuế 

Pháp lệnh hiện hành quy định: căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên thương phẩm thực tế khai thác, giá tính thuế và thuế suất thuế tài nguyên.
Do tài nguyên dầu, khí có những đặc thù riêng và chịu sự điều chỉnh của Luật Dầu khí, thuế tài nguyên đối với dầu, khí hiện đang thực hiện theo các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Dầu khí. Căn cứ tính thuế tài nguyên đối với dầu, khí được xác định trên cơ sở cơ sở lũy tiến từng phần của tổng sản lượng dầu, khí thực khai thác trong mỗi kỳ nộp thuế tính theo sản lượng dầu, khí bình quân mỗi ngày khai thác được của toàn bộ diện tích hợp đồng dầu, khí, thuế suất thuế tài nguyên và số ngày khai thác trong kỳ tính thuế. Tuy nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 2008 chỉ quy định viện dẫn: Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí phải nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Do đó, để đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý, cần bổ sung quy định về thuế tài nguyên đối với dầu, khí tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế tài nguyên.
3.1. Về sản lượng tính thuế 

Pháp lệnh hiện hành quy định: sản lượng tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên thương phẩm thực tế khai thác. Sản lượng tài nguyên thương phẩm được hiểu là sản lượng tài nguyên có thể bán được. Tuy nhiên, trên thực tế đối với loại tài nguyên khai thác, chưa bán ra ngay mà đưa vào để tiếp tục sản xuất sản phẩm, kinh doanh dịch vụ khác nếu không trực tiếp xác định được sản lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế được căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ và định mức tiêu hao tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm. Như vậy, sản lượng tài nguyên tính thuế trong trường hợp này không phải là sản lượng tài nguyên thương phẩm, mà thay vào đó là sản lượng tài nguyên thực tế khai thác.


Theo quy định hiện hành thì sản lượng tài nguyên thương phẩm thực tế khai thác là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng tài nguyên khai thác thực tế trong kỳ nộp thuế, không phụ thuộc vào mục đích khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, do sự đa dạng về hàm lượng, chất lượng, chủng loại tài nguyên khai thác nên sản lượng tính thuế tài nguyên đối với mỗi loại tài nguyên là không giống nhau: sản lượng tài nguyên nguyên khai; sản lượng tài nguyên đã qua sàng tuyển, chọn lọc; sản lượng tài nguyên đã qua tinh luyện chế biến. Trong quá trình tổ chức thực hiện có sự không đồng nhất về cách xác định sản lượng tính thuế giữa các địa phương như trường hợp tài nguyên khai thác, chưa bán ra ngay mà đưa vào để tiếp tục sản xuất sản phẩm, kinh doanh dịch vụ khác và tài nguyên không thể xác định được số lượng, trọng lượng hay khối lượng thực tế khai thác do chứa nhiều chất khác nhau. Nên thực tế vẫn có khác biệt trong cách hiểu giữa tổ chức, cá nhân khai thác và cơ quan quản lý về vấn đề này. 

Để giải quyết tồn tại nêu trên, cần có nguyên tắc, phương pháp xác định sản lượng tính thuế tài nguyên một cách thống nhất và được áp dụng cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

- Đối với loại tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hay khối lượng thì sản lượng tài nguyên để tính thuế là số lượng, trọng lượng hay khối lượng của tài nguyên khai thác thực tế trong kỳ nộp thuế, không phụ thuộc vào hiện trạng và mục đích khai thác tài nguyên.

- Đối với loại tài nguyên không thể xác định được số lượng, trọng lượng hay khối lượng thực tế khai thác do chứa nhiều chất khác nhau, hàm lượng tạp chất lớn thì sản lượng tài nguyên để tính thuế được xác định trên số lượng, trọng lượng hay khối lượng từng chất thu được do sàng tuyển, phân loại.

- Đối với loại tài nguyên khai thác, chưa bán ra ngay mà đưa vào để tiếp tục sản xuất sản phẩm, kinh doanh dịch vụ khác nếu không trực tiếp xác định được sản lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế được căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ và định mức tiêu hao tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm.


- Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện: Là lượng điện năng mua bán của cơ sở sản xuất thuỷ điện bán cho bên mua điện theo quy định của hợp đồng mua bán điện hoặc lượng điện giao nhận (nếu không có hợp đồng mua bán điện) được xác định qua hệ thống đo đếm điện đạt tiêu chuẩn đo lường Việt Nam. Sản lượng điện này được bên giao, bên nhận, bên mua, bên bán xác nhận.
3.2. Về giá tính thuế 

Pháp lệnh hiện hành quy định: Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên tại nơi khai thác. Trường hợp tài nguyên khai thác chưa có giá bán thì Chính phủ quy định giá tính thuế tài nguyên. Riêng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thuỷ điện là giá bán điện thương phẩm.

Văn bản hướng dẫn quy định như sau:

1. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên tại nơi khai thác.

Đối với loại tài nguyên khai thác trong tháng có cùng phẩm cấp, chất lượng, một phần sản lượng tài nguyên được bán ra tại nơi khai thác theo giá thị trường, một phần bán đi nơi khác hoặc đưa vào sản xuất, chế biến, sàng tuyển, phân loại, chọn lọc thì giá tính thuế của toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác được là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên đó tại nơi khai thác không bao gồm thuế giá trị gia tăng;

Trường hợp trong tháng có phát sinh sản lượng tài nguyên khai thác, nhưng không phát sinh doanh thu bán tài nguyên thì giá tính thuế đơn vị tài nguyên được xác định căn cứ vào giá tính thuế đơn vị sản phẩm tài nguyên của tháng trước liền kề.

2. Trường hợp loại tài nguyên chưa xác định được giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên quy định tại điểm 1 nêu trên thì giá tính thuế đơn vị tài nguyên được xác định căn cứ vào một trong những cơ sở sau:

a. Giá bán bình quân trên thị trường của đơn vị tài nguyên cùng loại khai thác có giá trị tương đương;

b. Giá bán đơn vị của sản phẩm nguyên chất và hàm lượng chất này trong tài nguyên khai thác hoặc giá của sản phẩm nguyên chất và hàm lượng của từng chất trong tài nguyên khai thác;

c. Tỷ lệ phần trăm trên giá bán của sản phẩm được sản xuất, chế biến từ tài nguyên khai thác.

3. Giá tính thuế tài nguyên đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

a. Đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện, giá tính thuế tài nguyên là giá bán điện thương phẩm bình quân; giá tính thuế đối với nước khoáng, nước thiên nhiên dùng vào mục đích khác thực hiện quy định tại điểm 2c nêu trên;

b. Đối với gỗ là giá bán tại bãi giao;

c. Đối với dầu, khí, giá tính thuế tài nguyên được xác định như sau:

Đối với dầu thô, giá tính thuế tài nguyên là giá bình quân gia quyền của dầu thô được bán tại điểm giao nhận theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng.

Đối với khí thiên nhiên, khí than giá tính thuế tài nguyên là giá bán theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng tại điểm giao nhận.

Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên, khí than được bán không theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng, giá tính thuế do Bộ Tài chính quy định.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể giá tính thuế đối với tài nguyên chưa xác định được giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên (trừ dầu, khí và nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Tuy nhiên, thực tế thực hiện tại các địa phương vừa qua có vướng mắc về nội dung tại điểm 2c nêu trên, cụ thể là quá trình ban hành văn bản hướng dẫn là rất khó khăn, ví dụ cũng là tinh quặng sắt khai thác, đưa vào tinh luyện tạo ra 1 lượng sản phẩm gang nhất định, bán được một mức giá nhất định; cũng lượng quặng sắt ấy cộng với lượng phụ gia nhất định, đưa vào tinh luyện tạo ra sản phẩm thép, bán được lượng tiền nhất định (khác lượng tiền thu được từ bán gang). Như vậy, không thể quy định tỷ lệ % khác nhau cho cùng một tài nguyên. Đó là khó khăn của việc xây dựng tỷ lệ % trên giá bán.

- Nếu quy định giá tính thuế tài nguyên được xác định = Giá bán của sản phẩm được sản xuất, chế biến từ tài nguyên khai thác trừ đi các chi phí phát sinh ở khâu sản xuất, chế biến và quy đổi theo hàm lượng hay tỷ trọng là hợp lý về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, lại bất hợp lý ở chỗ: Doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất, chế biến càng hiện đại, nhằm giảm chi phí phát sinh ở khâu sản xuất, chế biến thì phải nộp thuế tài nguyên càng nhiều. Như vậy, không khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao trong hoạt động sản xuất, chế biến. 

Từ lý do nêu trên, cần bỏ nội dung tại điểm 2c nêu trên và bổ sung thêm nội dung: Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên quan trọng, có sản lượng khai thác lớn. Căn cứ khung giá do Bộ Tài chính quy định, UBND địa phương quy định giá tính thuế cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 


Việc giao cho UBND địa phương ban hành quy định về giá tính thuế tài nguyên áp dụng tại địa phương mình trên cơ sở khung giá của Bộ Tài chính sẽ giải quyết được việc quy định áp giá tính thuế tài nguyên rất khác nhau giữa các địa phương hiện nay. Chẳng hạn, giá tính thuế tài nguyên thực tế hiện nay đối với quặng thiếc: tại Cao Bằng là 150 triệu đồng/tấn, Nghệ An là 50 triệu đồng/tấn, Thái Nguyên là 31 triệu đồng/tấn.  
3.3. Về thuế suất 

Khung thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998 như sau:

- Khoáng sản kim loại, trừ vàng và đất hiếm: từ 1-5%; 

- Vàng từ 2-6%; đất hiếm từ 3-8%;

- Khoáng sản không kim loại: Từ 1-5%; Than từ 1-3%; Đá quý từ 3-8%;

- Khí thiên nhiên: Từ 0-10%; 

- Dầu mỏ: Từ 6-25%;

- Sản phẩm rừng tự nhiên: 10-40%; Thuỷ sản tự nhiên: 1-2%; Nước thiên nhiên: 0-5%; Tài nguyên khác: 0-10%.

Giao cho Chính phủ quy định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng thời kỳ.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu sử dụng tài nguyên ngày càng tăng trong khi số lượng tài nguyên ngày càng giảm và không tái tạo, giá tài nguyên tăng nhanh, hoạt động khai thác tài nguyên mang lại lợi nhuận cao, dẫn đến hoạt động khai thác diễn ra tràn lan, xuất khẩu tài nguyên thô tăng nhanh, nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt. Căn cứ thẩm quyền quy định, ngày 14/4/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 16/2008/QĐ-BTC điều chỉnh các mức thuế suất trong Biểu thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP, theo đó, điều chỉnh tăng thuế suất thuế tài nguyên lên mức tối đa của khung thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Pháp lệnh thuế tài nguyên. Để góp phần có hiệu quả việc hạn chế khai thác tràn lan, ngân sách địa phương có thêm nguồn kinh phí cho cải tạo môi trường, sửa chữa hạ tầng quanh khu vực khai thác, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp khai thác tài nguyên hợp lý, tiết kiệm, ngày 22/11/2008, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 07/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên. Theo đó, khung thuế suất thuế tài nguyên được điều chỉnh tăng như sau:

- Khoáng sản kim loại, trừ vàng và đất hiếm: Tăng từ 1-5% lên 5-30%; Vàng tăng từ 2-6% lên 6-30%; đất hiếm từ 3-8% lên 8-30%.
- Khoáng sản không kim loại: Tăng từ 1-5% lên 3-10%; Than tăng từ 1-3% lên 4-20%; Đá quý tăng từ 3-8% lên 10-30%. 

- Khí thiên nhiên: Tăng từ 0-10% lên 0-25%; bổ sung thêm khí than cũng áp dụng khung thuế suất như đối với khí thiên nhiên: 0-25%. 

- Dầu mỏ: Tăng từ 4-25% lên 6-30%;

- Các nhóm tài nguyên nguyên khác vẫn giữ khung thuế suất như hiện hành:  Sản phẩm rừng tự nhiên: 10-40%; Thuỷ sản tự nhiên: 1-2%; Nước thiên nhiên: 0-5%; Tài nguyên khác: 0-10%.

Căn cứ khung thuế suất thuế tài nguyên, Chính phủ sẽ quy định cụ thể mức thuế suất đối với từng nhóm tài nguyên khoáng sản cho phù hợp với điều kiện thực tế của tài nguyên và hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của các tổ chức, cá nhân.

Việc điều chỉnh mở rộng khung thuế suất nhằm góp phần điều tiết kịp thời lợi nhuận của doanh nghiệp khai thác khoáng sản khi giá cả biến động; tăng thu ngân sách để tăng đầu tư phát triển hạ tầng, thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người dân quanh khu vực khai thác; nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên quốc gia, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc quy định khung thuế suất gây tâm lý lo ngại cho các nhà đầu tư, môi trường đầu tư vì thuế suất không ổn định. Ý kiến khác cho rằng cần quy định mức thuế suất cao hơn để bảo vệ nguồn tài nguyên. Thuế suất cao sẽ lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực về vốn, công nghệ, tính toán khai thác hiệu quả, tiết kiệm; loại bỏ các nhà đầu tư yếu kém, vốn ít, đầu tư với mục đích thu hồi vốn nhanh. Họ sẽ lựa chọn khai thác tài nguyên dễ khai thác, giàu hàm lượng, bỏ qua các tài nguyên có hàm lượng thấp khó khai thác. 
Để tạo tâm lý về môi trường đầu tư ổn định, cần thiết phải quy định nguyên tắc khi Chính phủ quy định chi tiết các mức thuế suất cụ thể như sau: 

- Phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định.

- Góp phần quản lý nhà nước đối với tài nguyên, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên.

- Góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường.          

4. Về miễn giảm thuế

Pháp lệnh hiện hành quy định: Dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư quy định tại Luật khuyến khích đầu tư trong nước có khai thác tài nguyên (trừ dầu, khí) được giảm tối đa 50% thuế tài nguyên trong ba năm đầu kể từ khi bắt đầu khai thác. Hiện tại Luật Khuyến khích đầu tư trong nước không còn hiệu lực; hơn nữa, Luật Đầu tư ban hành năm 2005 đã quy định thống nhất về chính sách ưu đãi giữa các loại hình đầu tư.

Pháp lệnh hiện hành quy định: Miễn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng vào sản xuất thuỷ điện không hoà vào mạng lưới điện quốc gia. Tuy nhiên hiện nay, có nhiều thuỷ điện cung cấp điện nhưng không hoà vào mạng lưới điện quốc gia. Vì vậy cần phải sửa đổi quy định này nhằm đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế.
5. Sự không đồng bộ với các Luật thuế hiện hành

Luật Quản lý thuế đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực ngày 01/7/2007, theo đó, bãi bỏ các quy định về quản lý thuế trong các luật, pháp lệnh về thuế mà Luật Quản lý thuế này có quy định. Vì vậy, những nội dung về quản lý thuế tại Pháp lệnh thuế tài nguyên hiện hành cần phải sửa đổi lại cho phù hợp với Luật Quản lý thuế, như: Đăng ký, kê khai, nộp thuế (Điều 7, 8, 9 Chương III); Xử lý vi phạm, khen thưởng (Điều 11, 12, 13, 14 Chương V); Khiếu nại, thời hiệu (Điều 15, 16 Chương VI); Tổ chức thực hiện (Điều 17, 18, 19 Chương VII). 
Qua tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh thuế tài nguyên cho thấy, Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998 với 21 Điều, trong đó có: 11 Điều cần bãi bỏ (Đăng ký, kê khai, nộp thuế: các Điều 8, 9; Xử lý vi phạm, khen thưởng: các Điều 11, 12, 13, 14; Khiếu nại, thời hiệu: các Điều 15, 16; Tổ chức thực hiện: các Điều 17, 18, 19) và 10 Điều cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định của Luật Dầu khí, Luật Đầu tư (các Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 và Điều 21). Trong đó, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 2008, chỉ sửa đổi Điều 6 theo đó mở rộng khung thuế suất thuế tài nguyên. Điều này nói lên sự cần thiết phải ban hành Luật thuế tài nguyên./.
BỘ TÀI CHÍNH
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